BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

1. Danh sách các môn học do bộ môn quản lý

	STT
	Các học phần 
	STT
	Các học phần

	1
	Vẽ điện – điện tử
	25
	Đồ án KT số và ĐTCS

	2
	TT vẽ mạch điện – điện tử
	26
	Điện tử công nghiệp

	3
	Đo lường điện, điện tử
	27
	TT Điện tử công nghiệp

	4
	Đo lường điện và không điện
	28
	CD bảo dưỡng phần điện máy CNC

	5
	Điện tử cơ bản
	29
	Khắc phục sự cố máy tính

	6
	Kỹ thuật điện tử
	30
	Thiết kế mạng bằng máy tính

	7
	Điện tử ứng dụng
	31
	Đo lường điều khiển bằng máy tính

	8
	TT Điện tử cơ bản
	32
	Lắp ráp và cài đặt máy tính

	9
	TT  kỹ thuật điện tử
	33
	Thực tập Sửa chữa cài đặt máy tính

	10
	Chế tạo mạch in và hàn linh kiện
	34
	Giao tiếp điều khiển thiết bị ngoại vi 

	11
	Hệ thống nhúng ngành điện tử
	35
	TT Sửa chữa bảo trì thiết bị ngoại vi

	12
	Mạch tương tự
	36
	Kỹ thuật phần cứng máy tính

	13
	Kỹ thuật xung
	37
	Đồ án Giao tiếp máy tính

	14
	Thực tập Mạch tương tự
	38
	Đồ án CN (ĐTCN, ĐTVMT)

	15
	Đo lường cảm biến
	39
	TT nhà máy (ĐTCN)

	16
	TT Đo lường cảm biến
	40
	TT tốt nghiệp (ĐTCN, ĐTVMT

	17
	TT KT mạch tương tự - cảm biến
	41
	Cài đặt và quản trị mạng

	18
	TT kỹ thuật xung – số
	42
	Quản trị web

	19
	Kỹ thuật số
	43
	Điện tử y sinh

	20
	Điều khiển logic
	44
	Ngôn ngữ lập trình C

	21
	Vi mạch số lập trình
	45
	Kỹ thuật truyền số liệu

	22
	TT Kỹ thuật số
	46
	Kỹ thuật audio và video

	23
	Điện tử công suất
	47
	KT truyền thanh – truyền hình

	24
	TT Điện tử công suất
	
	



2. Danh sách giảng viên trong bộ môn

	STT
	Họ và tên GV
	STT
	Họ và tên GV

	1
	Nguyễn Minh Đức (a)
	11
	

	2
	Nguyễn Minh Đức (b)
	12
	

	3
	Nguyễn Hồng Đức
	13
	

	4
	Trần Công Tiến
	14
	

	5
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	15
	

	6
	Tăng Cẩm Huê
	16
	

	7
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	17
	

	8
	Phạm Minh Nghĩa
	18
	

	9
	
	19
	

	10
	
	20
	





BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

1. Danh sách các môn học do bộ môn quản lý

	STT
	Các học phần 
	STT
	Các học phần

	1
	Vẽ thiết kế điện
	25
	Mạng cung cấp điện

	2
	TT  vẽ thiết kế điện
	26
	Đồ án Mạng cung cấp điện 

	3
	An toàn điện
	27
	Nhà máy điện và trạm biến áp

	4
	Vật liệu điện
	28
	Truyền động điện và ứng dụng

	5
	Tổ chức sản xuất
	29
	Thiết kế mạng điện dân dụng

	6
	Phương pháp NCKH
	30
	Mạch điện chiếu sáng cơ bản

	7
	Sử dụng NL tiết kiệm và hiệu quả
	31
	Kỹ thuật chiếu sáng

	8
	Đo lường điện
	32
	Các thiết bị điện dân dụng

	9
	TT Đo lường và mạch điện
	33
	Thực tập  điện cơ bản

	10
	Đo lường và mạch điện
	34
	HT điện căn hộ đường ống PVC nổi 

	11
	Lý thuyết mạch điện
	35
	Hàn điện cơ bản

	12
	Điện kỹ thuật
	36
	Trang bị điện

	13
	Khí cụ điện và máy điện
	37
	TT sửa chữa điện (TBĐ)

	14
	Khí cụ điện hạ thế
	38
	Điện công nghiệp

	15
	Lý thuyết máy điện
	39
	Đồ án Điện công nghiệp

	16
	TT Máy điện
	40
	TT Điện công nghiệp cơ bản

	17
	TT  sửa chữa máy điện
	41
	TT Điện công nghiệp

	18
	Tính toán và sửa chữa máy điện
	42
	MĐ dân dụng THĐK và bảo vệ

	19
	Máy biến áp
	43
	TT  trang bị điện, điện tử căn bản

	20
	ĐC điện xoay chiều KĐB 1 pha
	44
	Đồ án chuyên ngành

	21
	ĐCđiện xoay chiều KĐB 3 pha
	45
	Khóa luận tốt nghiệp

	22
	MP điện xoay chiều đồng bộ 1 pha
	46
	Thực tập nhà máy 

	23
	Động cơ điện vạn năng
	47
	Thực tập tốt nghiệp

	24
	Quấn dây máy điện nâng cao
	
	



2. Danh sách giảng viên trong bộ môn

	STT
	Họ và tên GV
	STT
	Họ và tên GV

	1
	Nguyễn Thùy Linh
	11
	Nguyễn Văn Yên

	2
	Vũ Hạnh Chiêu
	12
	Nguyễn Anh Tăng

	3
	Hồ Thị Anh
	13
	Quách Minh Thử

	4
	Ngô Hoàng Anh
	14
	

	5
	Nguyễn Minh Đức Cường
	15
	

	6
	Đỗ Huỳnh Thanh Phong
	16
	

	7
	Nguyễn Huỳnh Liên
	17
	

	8
	Lê Thế Huân
	18
	

	9
	Trần Trung Hiếu
	19
	

	10
	Nguyễn Thùy Dương
	20
	





BỘ MÔN TỰ HÓA ĐỘNG

1. Danh sách các môn học do bộ môn quản lý

	STT
	Các học phần 
	STT
	Các học phần

	1
	Điều khiển điện khí nén
	25
	Rôbốt công nghiệp

	2
	Điều khiển thuỷ lực
	26
	Đồ án chuyên ngành(TĐH, ĐTVT)

	3
	Vi xử lý
	27
	Khóa luận tốt nghiệp (TĐH, ĐTVT)

	4
	Kỹ thuật Vi điều khiển
	28
	Thực tập nhà máy (TĐH)

	5
	Thực tập kỹ thuật Vi xử lý
	29
	Thực tập tốt nghiệp (TĐH, ĐTVT)

	6
	Thực tập kỹ thuật Vi điều khiển
	30
	Anten, truyền sóng

	7
	Thực tập Vi xử lý và PLC
	31
	Hệ thống viễn thông 1

	8
	Điều khiển lập trình PLC 1
	32
	Đồ án Điện tử - Viễn thông

	9
	Điều khiển lập trình PLC 2
	33
	Hệ thống viễn thông 2

	10
	Tự động hóa quá trình công nghệ
	34
	Kỹ thuật siêu cao tầng

	11
	Đồ án Tự động hóa quá trình CN
	35
	Xử lý tín hiệu số

	12
	Hệ thống điều khiển tự động
	36
	Tín hiệu và phương thức truyền dẫn

	13
	Thiết bị điều khiển tự động
	37
	Kỹ thuật mạng ngoại vi

	14
	Thực tập Điều khiển tự động
	38
	Kỹ thuật cáp đồng

	15
	TT Hệ thống điều khiển tự động
	39
	Kỹ thuật cáp sợi quang

	16
	TTTự động hóa quá trình công nghệ
	40
	Kỹ thuật sửa chữa điện thoại cố định

	17
	Thiết bị tự động điều khiển dân dụng
	41
	Kỹ thuật sửa chữa điện thoại di động

	18
	Điều khiển lập trình cỡ nhỏ
	42
	Kỹ thuật sửa chữa thiết bị đầu cuối băng rộng ADSL

	19
	Chuyên đề lập trình cỡ nhỏ
	43
	Kỹ thuật sửa chữa máy Fax

	20
	Lắp đặt, vận hành HT cơ điện tử
	44
	Thực tập Truyền số liệu và Mạng thông tin số

	21
	Hệ thống sản xuất linh hoạt MPS
	45
	TT Thiết bị đầu cuối viễn thông

	22
	Truyền thông trong CN - SCADA
	
	

	23
	Mạng truyền thông công nghiệp
	
	

	24
	Điều khiển mạng điện thông minh (BMS: Building Managenent System)
	
	



2. Danh sách giảng viên trong bộ môn

	STT
	Họ và tên GV
	STT
	Họ và tên GV

	1
	Nguyễn Thị Tố Nga
	11
	

	2
	Lê Tiến Đạt
	12
	

	3
	Mạnh Lê Hoàn
	13
	

	4
	[bookmark: _GoBack]Nguyễn Trọng Trí
	14
	

	5
	Bốc Minh Trí
	15
	

	6
	Đặng Đức Minh
	16
	

	7
	Huỳnh Ngọc Mai
	17
	

	8
	
	18
	

	9
	
	19
	

	10
	
	20
	



